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TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG 

ĐƠN VỊ: KHOA NGOẠI NGỮ 

 

ĐỀ THI/ĐỀ BÀI, RUBRIC VÀ THANG ĐIỂM 

THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 

Học kỳ 3, năm học 2023-2024 

 

I. Thông tin chung 

Tên học phần:  Đánh giá trong giảng dạy ngôn ngữ 

Mã học phần:  72ENGL40313 Số tin chỉ: 3 

Mã nhóm lớp học phần:   233_72ENGL40313_01 

Hình thức thi: Dự án/Đồ án/Bài tập lớn/Tiểu 

luận 
Thời gian làm bài:  

14 ngày 

☒ Cá nhân ☐ Nhóm 

 Mã SV_Ho va ten SV_.............................. 

 

I. Các yêu cầu của đề thi nhằm đáp ứng CLO 

 

Ký 

hiệu 

CLO 

Nội dung CLO  
Hình thức 

đánh giá 

Trọng số 

CLO trong 

thành phần 

đánh giá 

(%) 

Câu hỏi 

thi số 

Điểm số 

tối đa 

Lấy dữ liệu đo 

lường mức đạt 

PLO/PI 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

CLO3 

Thiết kế kế hoạch 

kiểm tra các kỹ 

năng ngôn ngữ  

   Dự án  1 10  

CLO4 

Xây dựng thành 

thạo các bài kiểm 

tra kỹ năng ngôn 

ngữ 

Dự án  1 10  

 

 

 

II. Nội dung đề bài 

Sinh viên nộp các bài kiểm tra trong cùng một file words và PDF với thứ tự như sau:  

• Reading test 

• Listening test 

• Writing test 

• Speaking test 

• Rubrics of assessing speaking and writing  

 

RUBRIC : ĐÁNH GIÁ PROJECT  
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Tiêu chí 

đánh giá 

 

Trọng 

số (%) 

Mô tả mức chất lượng 
 

ĐIỂM Giỏi Khá 
Trung 

bình Yếu 

8.5-10 7.0-8.4 5.0-6.9 0.0-4.9  

 

 

Hình thức 

trình bày 

 

 

 

20 

Trình tự 

logic, rõ ràng, 

đáp ứng yêu 

cầu. Hình ảnh, 

bảng biểu rõ 

ràng, logic, ghi 

chú phù hợp. 

Thể hiện việc 

sử dụng thành 

thạo máy tính 

trong trình bày 

văn bản. 

Trình tự 

logic, rõ 

ràng đáp 

ứng yêu 

cầu. Hình 

ảnh, bảng 

biểu rõ 

ràng, logic, 

ghi chú phù 

hợp. Thể 

hiện kỹ 

năng soạn 

thảo văn 

bản còn hạn 

chế. 
 

Trình tự 

phù hợp 

theo yêu 

cầu. Trình 

bày còn 

một 

số lỗi về 

chính tả, 

kích thước, 

ghi chú 

chưa đầy 

đủ. 
 

Trình tự 

trình bày 

không 

đúng.  Hình 

vẽ, 

bảng biểu còn 

nhiều mâu 

thuẫn với nội 

dung. 

 

 

Bố cục 

 

10 

Đầy đủ các phần và độ dài 

theo quy định, 

logic 

Không theo quy định, 

không logic 
 

 

 

Tài liệu 

tham 

khảo 

 

 

 

10 

 

Phong phú, được sắp xếp đúng 

quy định, trích dẫn đúng thể 

thức 

Rất ít tài liệu tham khảo, 

sắp xếp không đúng quy 

định, 

trích dẫn không đúng thể 

thức 

 

Nội dung 

 60 

 

Đáp ứng 80- 

100% theo yêu 

cầu 

 

Đáp ứng 

70-80% 

theo yêu 

cầu 

 

Đáp ứng 

50-70% 

theo yêu 

cầu 

 

Đáp ứng 

dưới 50 % 

theo yêu cầu 

 

 

 

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 6 năm 2024 

 

P. Trưởng bộ môn  Giảng viên ra đề 

  

 
 

ThS. Cao Thị Xuân Tú ThS. Nguyễn Thanh Minh  


